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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT 
National Technical Regulation on Conditions for meeting Food Safety regulations in manufacture factor
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này qui định các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

1.3 Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1 Thực phẩm 
Sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.

1.3.2 Cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm

Là nơi thực hiện hoạt động sản xuất/canh tác, thu hoạch sản phẩm từ cây trồng để làm thực phẩm.
1.3.3 Cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về trồng trọt.
1.3.4 Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

 Cơ sở sản xuất trồng trọt ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


1.3.5. Rau mầm là rau trồng trên giá thể hoặc ngâm ủ trong điều kiện thích hợp (giá đỗ), thu hoạch lúc còn non, chỉ có lá mầm và/hoặc có lá thật mới phát sinh.

1.3.6. Rau ăn sống là rau được ăn trực tiếp không qua xử lý nhiệt.


1.3.7. Quả ăn ngay là quả được ăn trực tiếp không cần gọt hoặc bỏ vỏ.

1.4 Tài liệu viện dẫn

1.4.1 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

1.4.2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

1.4.3 QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;

1.4.4 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
1.4.5  Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
1.4.6 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. QUY ĐỊNH  KỸ THUẬT

2.1 Đối với cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2.1.1 Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất và nhân lực 
2.1.1.1 Địa điểm sản xuất

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp để bố trí sản xuất. 
b)Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây ô nhiễm sản phẩm như: mùi, khói, bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, sinh hoạt khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang.

2.1.1.2 Đất canh tác và giá thể

Hàm lượng các kim loại nặng trong đất, giá thể không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.1.1.3 Nước tưới

a) Hàm lượng các kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong nước tưới không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Đối với sản xuất rau mầm, nước tưới phải đạt chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế. 

2.1.1.4 Nơi bảo quản, xử lý phân bón, tàn dư thực vật và nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ pha, bình bơm được che nắng mưa, cách ly với khu vực chứa sản phẩm, nguồn nước tưới. Đối với nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật phải được khoá cẩn thận, không để thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng phía trên thuốc dạng bột.
2.1.1.5 Có bể hoặc dụng cụ chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Bể hoặc dụng cụ chứa phải có đáy, mái che, đảm bảo không cho thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư phát tán ra bên ngoài.

2.1.1.6 Yêu cầu về lao động

a) Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất do đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ hoặc đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cấp. 

b) Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp phải được khám sức khỏe và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp. 
2.1.2 Điều kiện trong quá trình sản xuất 

2.1.2.1 Giống

a) Sử dụng giống có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, đang có hiệu lực. 

 b) Giống cây trồng sử dụng có nguồn gốc rõ ràng.
2.1.2.2 Phân bón

a) Sử dụng phân bón được công nhận lưu hành tại Việt Nam

b) Phân bón sử dụng có nguồn gốc rõ ràng.

c) Không sử dụng chất thải của người để làm phân bón. Khi sử dụng chất thải của động vật phải xử lý hoai mục và đảm bảo vệ sinh môi trường.
 d) Các dụng cụ, nơi phối trộn và lưu giữ phân bón sau khi sử dụng được vệ sinh thường xuyên. 

2.1.2.3 Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác

a) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, đang có hiệu lực.

b) Dụng cụ pha, bình bơm phun thuốc bảo đảm an toàn và được vệ sinh thường xuyên.

c) Phải mua thuốc bảo vệ thực vật từ các cửa hàng được phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

d) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách.
đ) Thuốc bảo vệ thực vật phải giữ nguyên trong bao bì, thùng chứa chuyên dụng với nhãn mác rõ ràng. Nếu đổi sang bao bì, thùng chứa khác, phải ghi rõ đầy đủ tên hóa chất, hướng dẫn sử dụng như bao bì, thùng chứa hóa chất gốc.
e) Thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng phải ghi chép, ký hiệu để theo dõi và lưu giữ tại nơi an toàn cho đến khi xử lý theo qui định của nhà nước.

f) Các loại nhiên liệu, xăng, dầu và hóa chất khác cần được lưu trữ riêng nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm

2.1.2.4 Xử lý chất thải

a) Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom thường xuyên, xử lý, tiêu hủy theo quy định Nhà nước.

b) Các chất thải khác trong quá trình sản xuất phải được thu gom, đưa ra khỏi khu vực sản xuất hoặc xử lý thường xuyên, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ở khu vực sản xuất, nguồn nước và sản phẩm.

2.1.2.5 Quy trình sản xuất

Có quy trình sản xuất với các biện pháp kỹ thuật cụ thể phù hợp với từng loài, nhóm cây trồng và các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.3 Thu hoạch

a) Dụng cụ thu hoạch, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải phù hợp quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 12-3:2011/BYT của Bộ Y tế.

b) Thiết bị, dụng cụ thu hoạch phải vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi sử dụng. 

c) Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.
d) Sản phẩm rau ăn sống, quả ăn ngay sau thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất.

đ) Phương tiện vận chuyển cần được làm sạch trước khi vận chuyển sản phẩm. Không vận chuyển sản phẩm chung với các hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm. 

2.1. 4 Hồ sơ lưu trữ

Thông tin cần ghi chép và lưu giữ tối thiểu 01 năm, tính từ ngày thu hoạch để truy xuất nguồn gốc gồm:
a) Giống, gốc ghép: tên giống, nơi sản xuất, hoá chất xử lý và mục đích xử lý (nếu có).

b) Phân bón: tên phân bón, nơi sản xuất, thời gian sử dụng, liều lượng, phương pháp bón, thời gian cách ly.

c) Thuốc bảo vệ thực vật: tên dịch hại, tên thuốc, nơi mua, thời gian sử dụng, nồng độ, liều lượng, dụng cụ phun, người phun thuốc, thời gian cách ly.

d) Sản phẩm: tên sản phẩm, ngày thu hoạch, mã số lô, khối lượng, tên và địa chỉ khách hàng.

2.2 Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

2.2.1 Địa điểm sản xuất không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây ô nhiễm sản phẩm như: mùi, khói, bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, sinh hoạt khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang.

2.2.2 Hàm lượng các kim loại nặng trong đất, giá thể không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2.3 Nước tưới

a) Hàm lượng các kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong nước tưới không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Đối với sản xuất rau mầm, nước tưới phải đạt chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế. 

2.2.4 Nơi bảo quản, xử lý phân bón, tàn dư thực vật và nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ pha, bình bơm được che nắng mưa, cách ly với khu vực chứa sản phẩm, nguồn nước tưới. Đối với nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật phải được khoá cẩn thận, không để thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng phía trên thuốc dạng bột.
2.2.5 Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất do cơ sở được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ hoặc cơ sở có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cấp. 

2.2.6 Xử lý chất thải

a) Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom thường xuyên, xử lý, tiêu hủy theo quy định Nhà nước.

b) Các chất thải khác trong quá trình sản xuất phải được thu gom, đưa ra khỏi khu vực sản xuất hoặc xử lý thường xuyên, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ở khu vực sản xuất, nguồn nước và sản phẩm.

2.2.7 Ghi chép và lưu giữ lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ 

3.1 Lấy mẫu và phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong đất và nước tưới theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

3.2 Lấy mẫu và phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu chất lượng của nước sinh hoạt theo quy định tại QCVN 02:2009/BYT.
4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
4.1 Phương thức đánh giá sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng được quy định tại Điều 5 và Phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý.
4.2 Công bố hợp quy

4.2.1 Việc công bố phù hợp với các quy định kỹ thuật tại mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này căn cứ trên cơ sở kết quả thực hiện chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của cơ sở sản xuất.
4.2.2 Việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5.1 Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm cây trồng dùng làm thực phẩm thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không trái với Quy chuẩn kỹ thuật này, duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ toàn bộ quá trình sản xuất.

5.2 Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm cây trồng dùng làm thực phẩm thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1 Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật này khi cần thiết.
5.2 Trong trường hợp các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn viện dẫn trong quy chuẩn này khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.
_____________________________________
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